	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	PHIẾU KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG 

VỀ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Dành cho Cựu sinh viên)


Ngày khảo sát: . . . . ./ . . . . ./20. . . .

Thân gửi cựu sinh viên của Trường,





 

Với mục tiêu nâng cao chất lượng chương trình đào tạo (CTĐT) và đảm bảo sinh viên tốt nghiệp có việc làm đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM triển khai việc khảo sát sự hài lòng về chất lượng CTĐT và tình trạng việc làm của cựu sinh viên. Anh/Chị vui lòng dành ít thời gian để trả lời các câu hỏi và cung cấp thông tin theo các nội dung dưới đây bằng cách đánh dấu vào ô phù hợp hoặc điền thông tin vào các khoảng trống. Chúng tôi đảm bảo các thông tin cá nhân trong Phiếu khảo sát hoàn toàn được bảo mật. 
Mức độ đồng ý của  Anh/Chị được chọn theo thang điểm từ 1 đến 5:
1. Hoàn toàn không đồng ý     2. Không đồng ý     3. Không ý kiến     4. Đồng ý     5. Hoàn toàn đồng ý     
A. ĐÁNH GIÁ VỀ NHỮNG KHẢ NĂNG/NĂNG LỰC CÓ ĐƯỢC
	STT
	Nội dung
	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Có khả năng vận dụng các kiến thức trong công việc
	
	
	
	
	

	2. 
	Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức và quản lý công việc
	
	
	
	
	

	3. 
	Có khả năng giải quyết vấn đề 
	
	
	
	
	

	4. 
	Nhạy bén với môi trường làm việc thay đổi
	
	
	
	
	

	5. 
	Có khả năng hoạt động hiệu quả trong các nhóm
	
	
	
	
	

	6. 
	Có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp
	
	
	
	
	

	7. 
	Có khả năng giao tiếp hiệu quả
	
	
	
	
	

	8. 
	Có khả năng phát triển nghề nghiệp
	
	
	
	
	

	9. 
	Có khả năng làm việc độc lập
	
	
	
	
	

	10. 
	Tác phong làm việc tốt
	
	
	
	
	

	11. 
	Có năng lực nghiên cứu (có sáng kiến cải tiến)
	
	
	
	
	


	12. 
	Có năng lực học tập ở bậc cao hơn
	
	
	
	
	

	13. 
	Có quan hệ tốt với đồng nghiệp
	
	
	
	
	

	14. 
	Có mối quan hệ tốt với Khoa/Nhà trường
	
	
	
	
	

	15. 
	Có tinh thần kỷ luật cao, tuân thủ quy định của cơ quan, Nhà nước
	
	
	
	
	



B. ĐÁNH GIÁ VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG
	STT
	Nội dung
	1
	2
	3
	4
	5

	16. 
	CTĐT có mục tiêu rõ ràng, cụ thể, cấu trúc hợp lý, có hệ thống.
	
	
	
	
	

	17. 
	CTĐT được thiết kế với các môn học được tích hợp và củng cố lẫn nhau.
	
	
	
	
	

	18. 
	Cách thức tổ chức giảng dạy của CTĐT hợp lý
	
	
	
	
	

	19. 
	Nội dung CTĐT mang tính cập nhật
	
	
	
	
	

	20. 
	CTĐT thể hiện sự cân đối giữa kiến thức cơ sở và chuyên ngành
	
	
	
	
	

	21. 
	Phương pháp dạy học phù hợp với chuẩn đầu ra của khóa học
	
	
	
	
	

	22. 
	PPGD của giảng viên dễ hiểu, khuyến khích SV năng động
	
	
	
	
	

	23. 
	Hình thức kiểm tra – đánh giá phù hợp
	
	
	
	
	

	24. 
	Giảng viên có đủ trình độ, năng lực, có tinh thần trách nhiệm cao
	
	
	
	
	

	25. 
	Tài liệu, giáo trình, phòng học/phòng thí nghiệm, CSVC, trang thiết bị đầy đủ, đáp ứng nhu cầu của SV.
	
	
	
	
	

	26. 
	Hệ thống học tín chỉ phù hợp, hiệu quả.
	
	
	
	
	

	27. 
	Hệ thống tư vấn, hỗ trợ đáp ứng nhu cầu của SV.
	
	
	
	
	

	28. 
	Chất lượng CTĐT đáp ứng linh hoạt nhu cầu nhân lực của thị trường lao động
	
	
	
	
	

	29. 
	Anh/Chị được định hướng nghề nghiệp từ phía Khoa/Nhà trường
	
	
	
	
	

	30. 
	Anh/Chị sẵn lòng tham gia xây dựng CTĐT và hướng nghiệp cho SV của Trường.
	
	
	
	
	



C. THÔNG TIN VỀ TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM

31. Tính trong thời gian một tháng kể từ thời điểm trả lời phiếu này về trước, tình hình việc làm của Anh/Chị như thế nào?

	Đang có việc làm (nếu chọn phương án này thì bỏ qua câu số 2, 3 )

	Chưa có việc làm (nếu chọn phương án này chỉ trả lời câu số 2, số 3, và chuyển sang trả lời từ câu 24 đến câu 28)


32. Lý do Anh/Chị chưa đi làm?

	Chưa có nhu cầu (nếu chọn phương án này thì bỏ qua câu 3)

	Đang học tiếp (nếu chọn phương án này thì bỏ qua câu 3)


	Đã đi xin việc nhưng chưa được (Trả lời tiếp câu 3)


33. Những lý do Anh/Chị chưa xin được việc làm? 

	Thiếu kiến thức chuyên môn nghiệp vụ 


	

	
	Thiếu các mối liên hệ với nhà tuyển dụng



	Thiếu kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ 


	Trình độ Ngoại ngữ chưa đáp ứng yêu cầu 



	Thiếu kinh nghiệm làm việc 


	Trình độ Tin học chưa đáp ứng yêu cầu 



	[image: image1.wmf]


Thiếu thông tin tuyển dụng 


	Lý do khác (ghi rõ):.................................




34. Bao lâu sau khi tốt nghiệp Anh/Chị tìm được việc làm?

	Dưới 6 tháng



	
	Từ 6 - 12 tháng


	Từ 1 - 2 năm


	Trên 2 năm




35. Anh/Chị tìm được việc làm thông qua những con đường nào?

	Do Trường giới thiệu


	

	
	Hội chợ việc làm



	Bạn bè, người quen giới thiệu


	Thông qua quảng cáo



	Người trong gia đình giới thiệu


	Tự tạo việc làm



	Trung tâm giới thiệu việc làm


	Khác (ghi rõ):.................................




36. Tên cơ quan Anh/Chị đang làm việc: ............................................................................................................ 
37. Địa chỉ cơ quan: ...............................................................................................................................................
38. Cơ quan Anh/Chị thuộc loại hình tổ chức nào?

	Nhà nước



	
	Liên doanh


	Tổ chức phi chính phủ



	Cổ phần


	Trách nhiệm hữu hạn


	Loại hình khác (ghi rõ):


	Tư nhân


	100% vốn nước ngoài


	..............................................



	39. Chức vụ hiện tại của Anh/Chị:
	Quản lý


	Nhân viên



	
	


40. Thời gian Anh/Chị làm việc trong một tuần là: 

	Ít hơn 40 giờ


	
	Từ 40 giờ trở lên




41. Mức thu nhập bình quân/tháng tính theo VNĐ:

	Dưới 2 triệu



	
	Từ 2 - dưới 4 triệu


	Từ 4 - dưới 6 triệu


	Trên 6 triệu




42. Công việc Anh/Chị đang đảm nhận có phù hợp với ngành được đào tạo không?

	Không phù hợp (Trả lời tiếp câu 13) 

	Phù hợp (Nếu chọn phương án này thì không trả lời câu 13)


	Rất phù hợp (Nếu chọn phương án này thì không trả lời câu 13)


43. Nếu không phù hợp với ngành được đào tạo tại sao Anh/Chị lại chấp nhận làm công việc này? 

	Không tìm được việc đúng chuyên môn



	
	Làm tạm thời trong lúc tìm được việc phù hợp



	Thích công việc này


	Khác (ghi rõ):.................................................... 



	Mức lương hấp dẫn


	


44. Kiến thức được Trường đào tạo có ích cho công việc hiện nay của Anh/Chị không?

	Không có ích



	
	Có ích


	Rất có ích




45. Kỹ năng được Trường đào tạo có ích cho công việc hiện nay của Anh/Chị không?

	Không có ích



	
	Có ích


	Rất có ích




46. Sau khi tốt nghiệp, Anh/Chị đã học thêm các khóa học nào dưới đây?

	Chuyên môn



	
	Kỹ năng mềm (lập kế hoạch, quản lý, giao tiếp...)



	Ngoại ngữ


	Không tham dự khóa học nào



	Tin học


	Khác (ghi rõ):......................................................... 




47. Từ khi vào làm việc, cơ quan đã yêu cầu Anh/Chị đi học các khóa học nào dưới đây?

	Nâng cao kiến thức chuyên môn



	
	Nâng cao kỹ năng nghiệp vụ



	Nâng cao kỹ năng về Tin học


	Phát triển kỹ năng ngoại ngữ



	Nâng cao các kỹ năng mềm (lập kế hoạch, quản lý, giao tiếp...)


	Khác (ghi rõ):......................................................... 




48. Anh/Chị có đang tham gia các khóa đào tạo nào dưới đây?

	Tiến sĩ



	
	Văn bằng 2


	Chưa tham gia khóa đào tạo nào



	Thạc sĩ


	Khác (ghi rõ):..................


	


49. Nếu có tham gia thì hình thức đào tạo nào?

	Trong nước



	
	Ngoài nước


	Liên kết đào tạo với nước ngoài




50. Anh/Chị đã chuyển đổi công việc mấy lần?
	Chưa chuyển đổi (nếu chọn phương án này thì bỏ qua câu 21, trả lời tiếp từ câu 22)



	

	1 lần


	2 lần


	Từ 3 lần trở lên



	


51. Những lý do Anh/Chị chuyển đổi công việc khác: 

	Công việc không phù hợp ngành được đào tạo


	

	
	Áp lực công việc quá lớn



	Thu nhập hàng tháng thấp


	Môi trường làm việc không phù hợp



	Năng lực không đáp ứng yêu cầu của công việc


	Lý do gia đình



	Không phát huy được năng lực trong công việc

Không có cơ hội thăng tiến trong công việc


	Lý do khác (ghi rõ):.................................



	
	

	
	

	
	


52. Anh/Chị có ý định xin chuyển công việc khác không?

	Có



	
	Không (nếu chọn phương án này thì bỏ qua câu 23, trả lời tiếp câu 24)



	
	

	
	


53. Nếu có, những lý do Anh/Chị sẽ chuyển đổi công việc khác: 

	Công việc không phù hợp với ngành được đào tạo


	

	
	Thu nhập thấp



	Năng lực không đáp ứng được yêu cầu


	Không phát huy được năng lực



	Không nhìn thấy cơ hội thăng tiến


	Áp lực công việc quá lớn



	Môi trường làm việc không phù hợp

Địa điểm làm việc không phù hợp


	Lý do khác (ghi rõ):.................................




54. Theo Anh/Chị những giải pháp nào sau đây giúp sinh viên tốt nghiệp tìm được việc làm (Lựa chọn và đánh số xếp thứ tự ưu tiên bên cạnh ô vuông)?

	Các nhà tuyển dụng tham gia xây dựng chương trình đào tạo 

	Các nhà tuyển dụng tham gia đào tạo cùng nhà trường


	Các nhà tuyển dụng nhận sinh viên thực hành/thực tập

	Các nhà tuyển dụng cam kết với trường về việc tuyển dụng sinh viên sau khi tốt nghiệp


	Trường cập nhật thông tin về nhu cầu sử dụng lao động của xã hội

	Trường phối hợp với các nhà sử dụng lao động tổ chức semina cho sinh viên


	Tăng thêm thời lượng thực tập/thực tế

	Bổ sung các khóa đào tạo kỹ năng mềm 


	Rèn luyện các phẩm chất cá nhân 

	Nhà trường tạo điều kiện để sinh viên tham gia làm thêm tại các đơn vị tuyển dụng


	Các giải pháp khác (ghi rõ):.................................................................................... 


55. Năm cuối đại học, Anh/Chị có tham gia làm thêm hay không? 

	Có



	
	Không (Nếu chọn phương án này, bỏ qua câu 26 và 27, trả lời tiếp câu 28)




56. Thời gian làm thêm 1 tuần của anh chị như thế nào? (tính theo giờ)

	Dưới 5 giờ



	
	Từ 5 – 10 giờ


	Từ 11– 15 giờ


	Trên 15 giờ




57. Công việc làm thêm có liên quan đến ngành Anh/Chị đang theo học không?

	Có



	
	Không 



	
	

	
	


58. Anh/Chị có ý kiến gì để giúp sinh viên dễ dàng tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nhằm tạo kênh thông tin liên lạc liên tục giữa nhà trường và SV sau khi tốt nghiệp, Anh/Chị vui lòng cung cấp các thông tin sau:

	59. Họ và tên: ....................................................... ................ 
	Giới tính:
	Nam


	Nữ


	Năm sinh:............... 

	60. Khóa học: ............................................. 
	Ngành học: ......................................... 
	Năm tốt nghiệp:........................

	61. Xếp loại tốt nghiệp:
	Xuất sắc


	Giỏi


	Khá


	TB khá


	Trung bình



	62. Địa chỉ liên hệ hiện nay: ......................................................................... 
	Tỉnh (Thành phố): .........................................

	63. Điện thoại: ...........................................
	Email: ...........................................................................................................


Chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của Anh/Chị, Chúc quý Anh/Chị thành công trong sự nghiệp!
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